
Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 

 

CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 
V/v cung cấp báo giá mua sắm, lắp đặt giá kệ 

cho kho cơ nhiệt, kho điện CI và kho BDSC – 

NMNĐ Thái Bình 2. 

  

Thái Bình, ngày     tháng  11  năm 2024 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Nhà máy) đang có 
nhu cầu mua sắm, lắp đặt bổ sung giá kệ cho kho cơ nhiệt, kho điện CI và kho BDSC. 
Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư
/thiết bị và lắp đặt cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét 
và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Danh mục công việc như đính kèm; 

✓ Vật tư mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 
2023 trở lại đây. 

- Tiến độ cung cấp và lắp đặt: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không quá 40 ngày 
kể từ ngày ký hợp đồng.  

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực thư quan tâm/báo giá: 30 ngày kể từ ngày có thư quan tâm/báo giá. 

- Thời gian gửi thư quan tâm/báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 05/12/2024. 

- Thư quan tâm/báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền 
của Công ty. 

- Phương thức gửi thư quan tâm/báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp 
nhận báo giá hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Đỗ Đức Nghị, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0988670202; Email: nghidd@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (Đ.Đ.N:        b). 

Đính kèm: 
- Phạm vi công việc và bản vẽ mặt bằng 

các kho đính kèm. 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 
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STT Chủng loại Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng Ghi chú
A KHO CƠ NHIỆT

1
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập

Kích thước: 2880x1100x5025 mm
Kệ 03 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (06 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 05

2
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài

Kích thước: 2790x1100x5025 mm
Kệ 03 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (06 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 07

3
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài a

Kích thước: 1490x1100x5025 mm
Kệ 03 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (03 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 02

4
Cung cấp và lắp đặt Pallet 
sắt 1000kg

Kích thước: 1200x1200x120 mm
Thanh đế 120*45*1.4 mm; 90*38*1.2 mm; 
Nan mặt 25*50 mm; Thanh giằng đáy chống 
lật; Tải trọng tĩnh 6000kg, Tải trọng động 
3000kg; Sơn tĩnh điện

Chiếc 104

5
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 1

Kích thước: 2880x1100x5025 mm
Kệ 04 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (06 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 06

6
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 1

Kích thước: 2790x1100x5025 mm
Kệ 04 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (06 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 12

PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM, LẮP ĐẶT KỆ PHỤC VỤ KHO CƠ NHIỆT,  KHO ĐIỆN CI VÀ 
KHO BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

Đính kèm công văn số:          /NMĐTB2-KTATMT ngày       /11/2024       
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7
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài b

Kích thước: 1490x1100x5025 mm
Kệ 04 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
130*38*1.8mm; Thanh đỡ sàn 50*30*0.8 
mm (03 thanh/sàn); Cột ốp bảo vệ; Tải trọng 
2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 06

8
Cung cấp và lắp đặt Pallet 
lưới

Kích thước: 1200x1200x800 mm
Thanh đế 120*45*1.4 mm; 90*38*1.2 mm; 
Sàn tôn dày 1.8mm; Mặt trước có cửa mở gập 
và 2 chốt khoá; Lưới lỗ 50*100 mm nan lưới 
Ø4 mm; Thanh giằng đáy chống lật; Tải trọng 
tĩnh 6000kg, Tải trọng động 3000kg; Sơn tĩnh 
điện

Chiếc 210

9
Cung cấp và lắp đặt Khung 
bảo vệ đơn

Kích thước: 1100x110x400 mm
Thép sơn tĩnh điện

Chiếc 01

10
Cung cấp và lắp đặt Khung 
bảo vệ đôi

Kích thước: 2400x110x400 mm
Thép sơn tĩnh điện

Chiếc 05

11
Cung cấp và lắp đặt Thanh 
giằng dãy kệ đôi

Kích thước: 200x30x50 mm
Sơn tĩnh điện

Chiếc 84

12
Cung cấp và lắp đặt Thanh 
giằng đỉnh kệ

Kích thước: 3100x45x120 mm 
Thép sơn tĩnh điện

Chiếc 02

13
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 2

Kích thước: 2600x800x5025 mm
Kệ 10 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 1 
100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 120*45*1.4 
mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 1.8mm chống 
trượt; Tải trọng 1000kg/4 sàn dưới; Tải trọng 
800kg/ 6 sàn trên; Sơn tĩnh điện

Chiếc 24

14
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 2

Kích thước: 2510x800x5025 mm
Kệ 10 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 1 
100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 120*45*1.4 
mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 1.8mm chống 
trượt; Tải trọng 1000kg/4 sàn dưới; Tải trọng 
800kg/ 6 sàn trên; Sơn tĩnh điện

Chiếc 50

15
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 2a

Kích thước: 2510x800x3600 mm
Kệ 04 sàn tôn 01 tầng beam; Chân kệ 
Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 25*25*1.1 
mm;  Thanh beam 120*45*1.4 mm; Sàn tôn 
lốc mạ kẽm dày 1.8mm chống trượt; Tải 
trọng 1000kg/ sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 16

16
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 2b

Kích thước: 1520x800x3600 mm
Kệ 04 sàn tôn 01 tầng beam; Chân kệ 
Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 25*25*1.1 
mm;  Thanh beam 120*45*1.4 mm; Sàn tôn 
lốc mạ kẽm dày 1.8mm chống trượt; Tải 
trọng 1000kg/ sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 02
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17
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 2c

Kích thước: 1520x800x3600 mm
Kệ 01 tầng beam; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm;  Thanh beam 
120*45*1.4 mm; Tải trọng 1000kg/ sàn; Sơn 
tĩnh điện

Chiếc 04

18
Cung cấp và lắp đặt Khung 
lưới chặn hàng

Kích thước mắt lưới : 50x100 mm 
Thép hộp 20*20 mm; Lưới 50*100 mm; Sơn 
tĩnh điện

m2 100

19
Cung cấp và lắp đặt Sàn lối 
đi có tăng cứng

Kích thước tấm sàn lốc: 215x23x1.8 mm 
Thép lốc mạ kẽm mặt nhám có chống trượt; 
Gân tăng cứng 20*20*1.1 mm

m2 180

20
Cung cấp và lắp đặt Lan can 
03 nan

Thép lốc Ω 40*50*1.0 mm; Sơn tĩnh điện mét 30,8

21
Cung cấp và lắp đặt Cột phụ 
2Ω

Kích thước: 1200 mm
 Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 
25*50*1.1 mm; Sơn tĩnh điện

Chiếc 02

22
Cung cấp và lắp đặt Cầu 
thang bộ

Kích thước: 3000x800x3360 mm
 Cầu thang bộ lên sàn lửng; Bậc bằng thép 
dày 3.0mm; Thép sơn tĩnh điện

Chiếc 02

23
Cung cấp và lắp đặt Bàn giao 
nhận

Kích thước: 1400x600x825 mm
Kệ 02 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 
100*45*1.2 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 
1.8mm chống trượt; Tải trọng 1000kg/ sàn; 
Sơn tĩnh điện

Chiếc 04

24
Cung cấp và lắp đặt Kệ tay 
đỡ 

Kích thước: 10800x1600x2400 mm 
Kệ sử dụng 02 bên, mỗi bên 04 tầng; Tải 
trọng 2000kg/tầng; Sơn tĩnh điện 

Chiếc 01

B KHO ĐIỆN - CI

1
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 3

Kích thước: 2480x800x4650 mm
Kệ 10 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 1 
100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 (lối đi) 
120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 
1.8mm chống trượt; Tải trọng 800kg/sàn; Sơn 
tĩnh điện

Chiếc 04

2
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 3

Kích thước: 2390x800x4650 mm
Kệ 10 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam 1 
100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 (lối đi) 
120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 
1.8mm chống trượt; Tải trọng 800kg/sàn; Sơn 
tĩnh điện

Chiếc 12

3
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 4

Kích thước: 2480x1600x4650 mm
Kệ 10 sàn; Khung đầu hồi 03 chân; Chân kệ 
Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 1 25*25*1.1 
mm; Thanh giằng 2 50*25*1.1 mm; Thanh 
beam 1 100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 (lối 
đi) 120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 
1.8mm chống trượt; Tải trọng 1200kg/sàn; 
Sơn tĩnh điện

Chiếc 06
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4
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 4

Kích thước: 2390x1600x4650 mm
Kệ 10 sàn; Khung đầu hồi 03 chân; Chân kệ 
Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 1 25*25*1.1 
mm; Thanh giằng 2 50*25*1.1 mm; Thanh 
beam 1 100*45*1.2 mm; Thanh beam 2 (lối 
đi) 120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 
1.8mm chống trượt; Tải trọng 1200kg/sàn; 
Sơn tĩnh điện

Chiếc 12

5
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 4a

Kích thước: 2390x1600x3600 mm
Kệ 04 sàn 01 tầng beam; Khung đầu hồi 03 
chân; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 
1 25*25*1.1 mm; Thanh giằng 2 50*25*1.1 
mm; Thanh beam 1 100*45*1.2 mm; Thanh 
beam 2 (lối đi) 120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc 
mạ kẽm dày 1.8mm chống trượt; Tải trọng 
1600kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 02

6
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 4b

Kích thước: 2390x1600x3600 mm
Kệ 04 sàn 01 tầng beam; Khung đầu hồi 03 
chân; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 
1 25*25*1.1 mm; Thanh giằng 2 50*25*1.1 
mm; Thanh beam 1 100*45*1.2 mm; Thanh 
beam 2 (lối đi) 120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc 
mạ kẽm dày 1.8mm chống trượt; Tải trọng 
1600kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 02

7
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 4c

Kích thước: 1400x1600x3600 mm
Kệ 01 tầng beam; Khung đầu hồi 03 chân; 
Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 1 
25*25*1.1 mm; Thanh giằng 2 50*25*1.1 
mm; Thanh beam 2 (lối đi) 120*45*1.4 mm; 
Sơn tĩnh điện

Chiếc 02

8
Cung cấp và lắp đặt Khung 
lưới chặn hàng

Kích thước mắt lưới : 50x100 mm 
Thép hộp 20*20 mm; Lưới 50*100 mm; Sơn 
tĩnh điện

m2 180

9
Cung cấp và lắp đặt Sàn lối 
đi có tăng cứng

Kích thước tấm sàn lốc: 215x23x1.8 mm 
Thép lốc mạ kẽm mặt nhám có chống trượt; 
Gân tăng cứng 20*20*1.1 mm

m2 108

10
Cung cấp và lắp đặt Lan can 
03 nan

Thép lốc 40*50*1.0 mm; Sơn tĩnh điện mét 24,4

11
Cung cấp và lắp đặt Cột phụ 
2Ω

Kích thước: 1200 mm
 Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 
25*50*1.1 mm; Sơn tĩnh điện

Chiếc 04

12
Cung cấp và lắp đặt Cầu 
thang bộ

Kích thước: 3000x800x3360 mm
 Cầu thang bộ lên sàn lửng; Bậc bằng thép 
dày 3.0mm; Thép sơn tĩnh điện

Chiếc 02

13
Cung cấp và lắp đặt Tủ thép 
tấm 5 tầng

Kích thước: 1000x450x1830 mm
Tủ làm bằng thép cán nguội, sơn tĩnh điện. 
Tủ được chia thành 02 khoang, mỗi khoang 5 
tầng đợt có thể thay đổi chiều cao các tầng. 
Mỗi khoang có khoá riêng biệt.

Chiếc 17

C KHO BDSC
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1
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 5

Kích thước: 2600x800x3000 mm
Kệ 05 sàn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh 
giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam  
120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 1.8 
mm chống trượt; Tải trọng 1000kg/sàn; Sơn 
tĩnh điện

Chiếc 01

2
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 5

Kích thước: 2510x800x3000 mm
Kệ 05 sàn tôn; Chân kệ Ω90*65*1.8mm; 
Thanh giằng 25*25*1.1 mm; Thanh beam  
120*45*1.4 mm; Sàn tôn lốc mạ kẽm dày 1.8 
mm chống trượt; Tải trọng 1000kg/sàn; Sơn 
tĩnh điện

Chiếc 02

3
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ độc lập 6

Kích thước: 2600x1600x3000 mm
Kệ 05 sàn tôn; Khung đầu hồi 03 chân; Chân 
kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 25*25*1.1 
mm; Thanh beam  120*45*1.4 mm; Sàn tôn 
lốc mạ kẽm dày 1.8 mm chống trượt; Tải 
trọng 2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 04

4
Cung cấp và lắp đặt Kệ 
Selective - Kệ nối dài 6

Kích thước: 2510x1600x3000 mm
Kệ 05 sàn tôn; Khung đầu hồi 03 chân; Chân 
kệ Ω90*65*1.8mm; Thanh giằng 25*25*1.1 
mm; Thanh beam  120*45*1.4 mm; Sàn tôn 
lốc mạ kẽm dày 1.8 mm chống trượt; Tải 
trọng 2000kg/sàn; Sơn tĩnh điện

Chiếc 08
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